Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                    Thứ sáu, ngày 06 tháng 3 năm 2020
	     Họ và tên học sinh:……………………………               BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
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Câu 1. Trả lời câu hỏi:
Số 18 gồm có ……. chục và …….đơn vị?
Số 20 gồm có ……. chục và …….đơn vị?
Số 16 gồm có ……. chục và …….đơn vị?
Câu 2. Trả lời câu hỏi:
Số liền sau của 19 là số …..
Số liền sau của 9 là số ……
Số liền trước của 19 là số ……
Số liền trước của 1 là số …….
Câu 3. Tính: 
       16 - 3 = ……..                           11 + 3 – 2 =…………….
       15 - 5 = ……..                           15 – 2  + 3 =…………….
Câu 4.  An có 4 quả bóng, Bình có 6 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng?  
       An có             :  4 quả bóng
       Bình có          :  6 quả bóng
      Cả hai bạn có     : …. quả bóng?
Bài giải
…………………………………………………….
…………………………………………………….
                               Đáp số: ………. quả bóng.
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I/ Tập chép: 
1. Chép mỗi vần, từ : uôt, ươt, it, iêt, thác nước, chúc mừng, mũi hếch
uôt………………………………………………………………………………………….. ươt.…………………………………………………………………………………………
it…………………………………………………………………………………………….iêt…………………………………………………………………………………………… thác nước…………………………………………………………………………………… chúc mừng ………………………………………………………………………………….
mũi hếch ……………………………………………………………………………………
2. Học sinh đọc và chép khổ thơ: 
Đi đến nơi nào
Lời chào đi trước
Lời chào dẫn bước
Chẳng sợ lạc nhà
Lời chào kết bạn
Con đường bớt xa.
  ........................................................................................................................................…..      ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
+ Tìm tiếng có vần ao, ơt : ………………;…………………   

II. BÀI TẬP:
1. Tìm và gạch chân tiếng có vần anh
     Chanh, lan, hàng, bông
2. Điền vần ut hay ưt
   Cây b…………                           m…… gừng
3. Tìm và viết 2 tiếng có vần uôm: …………………;…………………
4. Nối ô chữ cho phù hợp: 

	Bạn Lan
	
	yêu thương nhau

	 

	Anh, chị 
	
	nhường nhịn em nhỏ
















                                           
